3. Phần khai bổ sung phương tiện vận tải tái xuất/tái nhập (supplemental declaration for means of transportation): Thay đổi so với tạm nhập/tạm xuất (nếu có) (Changes made to the means of transportation (if any)):
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	A
	Thay người điều khiển phương tiện vận tải (change made to Operator of means of transportation):

	1
	Họ và tên/Full name
	Nhập họ và tên người điều khiển phương tiện mới.
	X
	

	2
	Quốc tịch/Nationality
	Nhập theo quốc tịch của người điều khiển phương tiện ghi trên hộ chiếu theo bảng mã UN LOCODE “Mã nước/vùng lãnh thổ” công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn
	X
	X

	3
	Hộ chiếu số/Passport No
	Nhập chính xác, đầy đủ số hộ chiếu của người điều khiển phương tiện
	X
	

	4
	Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)
	Nhập loại hộ chiếu: Phổ thông (P), Ngoại giao (D); Công vụ (O); Khác (nếu có)
	X
	X

	5
	Quốc gia cấp hộ chiếu/Country of issue of passport
	Nhập theo tên quốc gia cấp hộ chiếu
	X
	X

	6
	Ngày hết hạn hộ chiếu /Passport expiry date
	Nhập ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	7
	Số căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	8
	Ngày cấp căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	9
	Giấy thông hành số/Border Pass No
	Nhập chính xác, đầy đủ số hiệu của Giấy thông hành của người điều khiển phương tiện
	X
	

	9.1
	Ngày cấp/Issuse Date
	Nhập chính xác, đầy đủ ngày cấp của Giấy thông hành của người điều khiển phương tiện
	X
	

	9.2
	Nơi cấp/Issuse Place
	Nhập chính xác, đầy đủ nơi cấp của Giấy thông hành của người điều khiển phương tiện
	X
	

	10
	Địa chỉ/Address
	Nhập chính xác, đầy đủ địa chỉ của người điều khiển phương tiện
	X
	

	B
	Gia hạn thời hạn lưu hành phương tiện vận tải (Extension of operation of means of transportation)

	11
	Văn bản gia hạn số (Permitted document No. allowing such extension)
	Khai số văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn lưu hành phương tiện.
	X
	

	11.1
	Được phép lưu hành đến hết ngày (Duration of operation extended to)
	Khai thời hạn phương tiện được phép gia hạn lưu hành tại Việt Nam theo văn bản gia hạn. (ví dụ: 30 ngày).
	X
	

	11.2
	Cơ quan gia hạn (Authority allowing such extension):
	Khai tên cơ quan cấp văn bản gia hạn (ví dụ: Sở Xây dựng/Giao thông vận tải, cơ quan có thẩm quyền của nước liên quan).
	X
	

	11.3
	Ngày cấp (date-d/m/y):
	
	X
	

	12
	Lý do gia hạn: (Reason for such extension):
	Chọn một trong các lý do: sửa chữa; tai nạn giao thông; lý do khác và khai rõ nội dung (nếu chọn “lý do khác”).
	X
	

	12.1
	Sửa chữa (repair):
	
	X
	

	12.2
	Tai nạn giao thông (accidents):
	
	X
	

	12.3
	Lý do khác (other):
	
	X
	

	C
	Thông tin về hàng hoá (Cargo information)

	13
	Tờ khai hải quan số/declaration No
	Khai báo số tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chở trên phương tiện vận tải khi xuất cảnh, nhập cảnh.
	X
	

	14
	Bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu/Import cargo manifest
	Khai báo thông tin hàng hóa nhập khẩu chở trên phương tiện vận tải chưa đăng ký tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin tại mục 5 Phụ lục này hoặc số tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp đã đăng ký tờ khai hải quan
	X
	

	D
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin hành khách (Amendment, addition or cancellation of passenger information)

	15
	Danh sách hành khách (Passenger Manifest)
	Khai báo danh sách hành khách mới, thay thế cho danh sách cũ chuyên chở trên phương tiện vận tải theo các chỉ tiêu thông tin tại mục 4 Phụ lục này.
	X
	

	E
	(i) Thay đổi Sơ-mi rơ-mooc

(ii) Khi tạm nhập/tạm xuất không kéo Sơ-mi rơ-mooc, khi tái nhập/tái xuất kéo Sơ-mi rơ-mooc. Hoặc trường hợp ngược lại.

	15
	Trạng thái kéo Sơ-mi rơ-mooc/Semi-trailer towing status
	Có/Không

Nếu có, khai chỉ tiêu tiếp theo về Biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc
	
	

	16
	Biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc/Semi-trailer license plate number
	Khai chính xác, đầy đủ số biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc
	
	


